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	Chủ đề 1: Phi kim và hợp chất
	Biết tính chất hóa học phi kim và hợp chất.
	Điền đúng chất trong PTHH.
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	Chủ đề 2:

HTTH các nguyên tố hóa học
	Biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố, chu kì, nhóm.
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	Chủ đề 3:  

Hợp chất hữu cơ
	Biết tính chất các hchc.
	Hiểu phản ứng đặc trưng của liên kết đơn, đôi, ba, hoàn thành được chuỗi phản ứng.
	- Bài toán về hiđrocacbon: Tính khối lượng, thể tích...

- Xác định CTPT của hchc.
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	Chủ đề 4:
Dầu mỏ và khí tự nhiên –nhiên liệu
	Các kiến thức liên quan dầu mỏ, khí tự nhiên, nhiên liệu.
	
	
	GT hiện tượng thực tế, tính toán lượng khí tự nhiên hay nhiên liệu cần dùng.
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I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm). Khoanh tròn  chỉ một chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất.
1. Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit 

A. S, C, P.


B. S, C, Cl2.

C. C, P, Br2.

 D. C, Cl2, Br2.
2. Hợp chất nào sau đây phản ứng được với nước clo?

A. NaCl.
    B. NaOH.
 C. CaSO4.               
D. Cu(NO3)2.
3. Điền chất phản ứng cho phương trình hóa học sau: Fe  +  …………
[image: image1.wmf]®

  FeCl2  +  H2?
A. NaCl.


B. Cl2.
          

C. HCl.

 D. HClO.
4. Số thứ tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết

A. số thứ tự của nguyên tố.
  B. số lớp electron.
C. số electron lớp ngoài cùng.
 
  D. số hiệu nguyên tử.
5. Chất nào sau đây không là hợp chất hữu cơ?

A. CO2.                               B. C2H6O.                  C. CH4.

 D. C2H4.

6. Tính chất vật lí cơ bản của metan là 

A. chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước.

B. chất khí, không màu, tan nhiều trong nước.

C. chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước. 
D. chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước.
7. Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ có phản ứng thế với clo, không có phản ứng cộng với clo? 

A. C4H6.


B. C2H2.
           C. C2H4.

D. CH4
8. Sản phẩm của một hợp chất hidrocacbon khi cháy là: 

A. khí nitơ và hơi nước.



B. khí cacbonic và khí  hiđro.

C. khí cacbonic và cacbon.



D. khí cacbonic và hơi nước.
9. Nhóm gồm các chất tham gia phản ứng cộng là

	A. C2H4, CH4.
	     B. CH4, C6H6.
	C. C2H4, C2H2.
	D. C2H6, C6H6.


10. Khí C2H2 có lẫn CO2, SO2 và hơi nước. Để thu được khí C2H2 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua
A. dung dịch kiềm dư.



B. dung dịch nước brom dư. 
C. dung dịch NaOH dư rồi qua H2SO4 đặc.
D. dung dịch brom dư rồi qua H2SO4 đặc.
11. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lý của dầu mỏ?
A. Nặng hơn nước. 
                                    B. Không tan trong nước.
C. Màu nâu đen. 
                                    D. Chất lỏng sánh.
12. Trong các loại than dưới đây, loại than già nhất có hàm lượng cacbon trên 90% là 

A. than mỡ.


B. than gầy.

C. than non.

D. than bùn.
13. Số liên kết đơn trong phân tử C2H6 là

A. 5.                                    B. 6.                          C. 7.                          D. 8. 
14. Cho các hidrocacbon có công thức cấu tạo: (1) CH4, (2) CH2 = CH2, (3) CH ≡ CH, (4) CH3- C≡ CH. Những hidrocacbon đều có khả năng làm mất màu dung dịch Br2 là

A. (1), (2), (3).
           B. (2), (3), (4).          C. (2), (4).
           D. (1), (2), (4).

15. Khi đốt cháy khí metan bằng khí oxi thì tỉ lệ thể tích của khí metan và khí oxi nào dưới đây để được hỗn hợp nổ? 

A. 1 thể tích khí metan và 3 thể tích khí oxi.
B. 2 thể tích khí metan và 1 thể tích khí oxi.
C. 3 thể tích khí metan và 2 thể tích oxi.
         D. 1 thể tích khí metan và 2 thể tích khí oxi.
	Không viết vào chỗ này
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II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm). Viết phương trình hóa học biểu diễn các chuyển đổi sau đây:

               CaCO3
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 CaO 
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 CaC2 
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C2H2
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(4)

C2H4 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2 (2,0 điểm). Đốt cháy m gam hợp chất hữu cơ X cần dùng 11,2 gam oxi thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O.
a) Tính m?

b) Xác định CTPT của X biết phân tử khối của X nhỏ hơn 40.
(Biết C = 12, O = 16, H = 1)
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.............................................................................................................................................................Câu 3 (1,0 điểm). Tại sao trên thực tế người ta không dùng nước để dập tắt các đám cháy do xăng dầu?
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I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,4 điểm 

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	A
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	B
	D


II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1,0 điểm)
	CaCO3    
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t
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 CaO + CO2
CaO + C 
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CaC2 + CO
CaC2 + 2H2O  
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C2H2 + Ca(OH)2
C2H2 + H2  
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 C2H4
	0,25
0,25
0,25
0,25

	2

(2,0 điểm)
	a) PTHH: X + O2                CO2 + H2O     

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
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Vậy m = 3 (g)

b) Ta có:
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=> X chỉ chứa 2 nguyên tố là C và H

Gọi CTHH của X là CxHy có:


[image: image13.wmf]C
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=> Công thức đơn giản của X là (CH3)n

=> (12 + 3)n < 40

=> 15n < 40

=> n < 2,67

Nếu n = 1 (vô lí không đảm bảo hóa trị của C)
Nếu n = 2 thì MX = 30 < 40 

· CTHH của X là C2H6.
	0,5
 0,75
0,25

0,25
0,25

	3

(1,0 điểm)
	Trên thực tế người ta không dùng nước dập đám cháy do xăng dầu gây ra, vì:

- Nếu dùng nước để dập thì do tỉ khối lượng riêng nhẹ hơn nước, xăng dầu  nổi lên trên mặt nước khiến diện tích đám cháy càng lan rộng. Nước trong trường hợp này không hề tác dụng ngăn cản vật liệu cháy với oxi.

- Vì vậy để đối phó với đám cháy xăng dầu ta dùng cát, một chất có tác dụng hấp thụ nhiệt; hoặc những chất có thể ngăn vật liệu cháy với oxi, khiến quá trình cháy không thể duy trì và tắt hẳn.
	0,5
0,5
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